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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………..…………………..……………




I. Phần Lịch sử  (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm) Người sáng lập và tổ chức phong trào Đông Du là ai? (mức 1)
A. Phan Châu Trinh                                          C. Phan Bội Châu
B. Nguyễn Trường Tộ                                      D. Nguyễn Tất Thành
Câu 2: (0,5 điểm) Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc Thu – đông 1947 là gì? (mức 2)
A. Đã làm phá tan chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.
B. Là trận đánh quyết định buộc Pháp phải từ bỏ tham vọng xâm lược Việt Nam.
C. Đưa cuộc kháng chiến của quân và dân Việt Nam sang một giai đoạn mới.
D. Cả A và C dều đúng.
Câu 3: (0,5 điểm) Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì? Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi câu trả lời sau: (mức 3)
a. Học tập đỗ đạt để lập nghiệp.
b. Tìm việc làm, thử vận may ở nước ngoài.
c. Xem người nước ngoài làm thế nào để về giúp đồng bào mình.
d. Tìm ra con đường cứu nước, cứu dân phù hợp với hoàn cảnh nước ta. 
e. Làm giàu cho bản thân
Câu 4: (1 điểm) Năm 1929, nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản, đó là: (mức 3)
	
	
Câu 5:  (1 điểm) Điền tiếp vào chỗ trống trong bảng sau: (mức 3)
	Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	…………………….
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế.

	5 – 6 – 1911
	…………………………………………………………...

	……………………
	Cách mạng tháng Tám thành công

	Thu đông 1947
	…………………………………………………………...


 Câu 6: 
a, (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác khẳng định: (mức 4)
	
	
	
	
b, (0,5 điểm) Qua bản Tuyên ngôn độc lập của Bác, con có suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân đối với vận mệnh đất nước? (mức 4)
	
	
	
	
II. Phần Địa lí (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm) Vai trò của biển đối với nước ta là: (mức 1)
A. Điều hòa khí hậu
B. Tạo ra nhiều nơi du lịch và nghỉ mát
C. Cung cấp tài nguyên
D. Tạo điều kiện phát triển giao thông biển.
E. Tất cả các ý trên
Câu 2: (0,5 điểm) Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là: (mức 1)
A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay  đổi theo mùa.
Câu 3: (0,5 điểm) Các loại đất chính ở nước ta là: (mức 1)
A. Đất phe – ra – lít màu đỏ hoặc vàng tập trung ở vùng núi.
B. Đất phù sa màu mỡ tập trung ở vùng đồng bằng.
C. Cả hai ý trên.
Câu 4: (1 điểm) Chọn những ý trong các ô chữ chỉ đặc điểm của rừng rồi nối với vòng tròn bên cạnh cho phù hợp. (mức 2)





	a. Ở những nơi đất thấp ven biển

	b. Rừng thưa, rụng lá về mùa khô

	c. Có nhiều loại cây với nhiều tầng xanh quanh năm

	d. Gồm các loại cây có lá nhỏ. Nhọn như thông, tùng.

	e. Chủ yếu ở vùng đồi núi.

	g. Có các loài cây ưa mặn như đước, vẹt, sú,…


1. Rừng rậm nhiệt đới
2. Rừng ngập mặn

Câu 5: (1 điểm)Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trước những dòng sau: (mức 2)
a. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở miền núi và cao nguyên.


b. Vì có khí hậu nhiệt đới nên nước ta trồng nhiều cây xứ nóng; lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất.

c. Ở nước ta, trâu, bò, dê được nuôi nhiều ở miền núi và trung du; lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng.

d. Hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta là khoáng sản, hàng thủ công nghiệp, nông sản và thủy sản.

e. Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du.
Câu 6 : (1 điểm) Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta. Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta (mức 3)
	
	
	
	
	
	
Câu 7 : (0, 5 điểm) Rừng có một vai trò rất quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất, vậy em sẽ làm gì để bảo vệ rừng? (mức 4)
	
	
	
	
	


        UBND QUẬN LỌNG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG                    


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  - LỚP 5 
I. Phần lịch sử  (5 điểm) 
*Câu 1, 2. (0,5 điểm )  Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm
Đáp án:   1 – C;    2 – A
*Câu 3. (1 điểm)  Điền đúng ô trống được 0,1 điểm
Đáp án:   a – S;      b – S;      c – Đ;      d – Đ;       e- S
*Câu 4. (1 điểm) HS viết đúng ba tổ chức cộng sản được 1 điểm, sai/ thiếu một hoặc hai tổ chức cộng sản không có điểm.
Năm 1929, nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản, đó là: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
*Câu 5: 
	Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	5 – 7 – 1885 
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế.

	5 – 6 – 1911 
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

	19 – 8 - 1945
	Cách mạng tháng Tám thành công

	Thu đông 1947 
	Chiến dịch Việt Bắc


* Câu 6:
a, (1 điểm) HS sai/thiếu 5 từ trừ 0,5 điểm
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”
b, (0,5 điểm)
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
- Chăm ngoan, học giỏi.
- Yêu thương và giúp đỡ mọi người.
II. Phần địa lí (5 điểm) 

*Câu 1 : (0,5 điểm) Vai trò của biển đối với nước ta là:
Đáp án: E. Tất cả các ý trên.
* Câu 2: (0,5 điểm) Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới giói mùa ở nước ta là:
Đáp án: D. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
*Câu 3: (0,5 điểm) Các loại đất chính ở nước ta là:
Đáp án: C. Cả hai ý trên
[bookmark: _GoBack]*Câu 4: (1 điểm) Mỗi ý nối đúng được 0,15 điểm
Đáp án:  1 - c, d, e           2 - a, g
*Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,2 điểm
Đáp án: 1 – S; 2 – Đ; 3 – Đ; 4 – S; 5 – Đ.
*Câu 6: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,2 điểm. 
Đáp án: 
- Những sân bay quốc tế ở nước ta là: Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng; Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).
- Những thành phố có cảng biển lớn nhất nước ta là: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.
*Câu 8: (0,5 điể) HS liên hệ những việc làm phù hợp để bảo vệ rừng:
Đáp án: Trồng rừng, phủ xanh đồi trọc, không chặt phá rừng,…



	Mạch nội dung
	Số câu,     số điểm
	Mức 1

	Mức 2

	Mức 3

	Mức 4

	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	 1. Hơn 80 năm chống TDP xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	2
	
	1
	2
	3

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2
	
	1,5
	1
	3,5

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống TDP (1945 – 1954)
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	3. Các yếu tố tự nhiên
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	

	4. Nông nghiệp, rừng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	
	
	0,5
	2
	0,5

	5. Giao thông vận tải
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	
	1
	3
	
	2
	8
	5

	
	Số điểm
	2
	
	2,5
	
	0,5
	3
	
	2
	5
	5



